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Số: /QĐ-UBND Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày
16/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Ban chấp hành Trung
ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND thành
phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực
thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Quyết
định số 2022/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội
dung Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến
năm 2020, định hướng tới năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 496/QĐ-
UBND ngày 26/01/2018; Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 về
thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố
Hà Nội; Quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 ban hành Quy chế hoạt
động của Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố
Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 05/11/2024 của UBND thành
phố Hà Nội về thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành
phố Hà Nội năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp
chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025 ngày 03/10/2025;

Xét đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số /TTr-SCT
ngày / /2025 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố
Hà Nội và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) thành phố Hà Nội

năm 2025 đối với 35 sản phẩm của 28 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo).



Thời gian công nhận có giá trị trong vòng 36 tháng kề từ ngày Quyết định có hiệu
lực.

2. Công nhận TOP 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội
năm 2025 đối với 10 sản phẩm của 09 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo).
Thời gian công nhận có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày Quyết định có
hiệu lực.

Điều 2. Quyền lợi, trách nhiệm của doanh nghiệp có sản phẩm được công
nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025:

1. Quyền lợi: Được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực
thành phố Hà Nội năm 2025; Giấy chứng nhận Top 10 sản phẩm công nghiệp
chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025; Được tuyên truyền quảng bá, tôn vinh rộng
rãi trên các phương tiện thông tin của Thành phố; Ưu tiên tham gia các chương
trình xúc tiến, khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển
bền vững, phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực,... của
Thành phố; Được sử dụng logo của Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực
phục vụ các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong các hoạt động của
doanh nghiệp (gắn trên bao bì, sản phẩm, website...).

2. Trách nhiệm: Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận tại Điều
1 phải có chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, cải tiến mô hình tổ chức sản
xuất công nghiệp để tối ưu hoá các nguồn lực đầu vào và nâng cao hiệu quả,
năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nhằm mở rộng thị trường trong nước,
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và hội nhập kinh tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Ủy ban
nhân dân Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, các doanh nghiệp có sản phẩm được công
nhận tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVPĐ.Q.Hùng, KT, TH;
- Lưu: VT, KTLinh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Quyền



DANH SÁCH
Sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của UBND thành phố
Hà Nội)

STT Tên sản phẩm Thuộc doanh nghiệp Ghi
chú

1 Cáp trung thế Công ty cổ phần dây và cáp điện
Thượng Đình

2 Bồn tự hoại thế hệ mới Đại
Thành

Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn
Tân Á Đại Thành

3 Nền tảng quản trị doanh nghiệp
hợp nhất MISA AMIS Công ty cổ phần Misa

4 Ống hộp Inox trang trí Công ty TNHH Hoàng Vũ

5 Gốm sứ cao cấp Quang Vinh Công ty TNHH gốm sứ Quang
Vinh

6 Dịch lọc thận HD Plus Công ty TNHH B. Braun Việt
Nam

7 Công nghệ trí tuệ nhân tạo
Akabot Công ty TNHH FPT IS

8 Giải pháp bảo mật FPT.EagleEye Công ty TNHH FPT IS

9 Linh kiện cơ khí chính xác Công ty cổ phần công nghiệp JK
Việt Nam

10 Thiết bị nhà thông minh Lumi Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

11 Đèn LED chiếu sáng công cộng Công ty TNHH Một thành viên
Chiếu sáng và thiết bị đô thị

12 Dụng cụ hợp kim cứng (Carbide) Công ty TNHH dụng cụ An Mi

13 Áo, Quần thương hiệu Enternity
GrusZ

Tổng công ty May 10- Công ty cổ
phần



14 Áo, Quần thương hiệu May10
Expert

Tổng công ty May 10- Công ty cổ
phần

15 Sóng nhựa BPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa
Bình Thuận

16 iGate – Thiết bị đầu cuối viễn
thông thế hệ mới

Công ty cổ phần Công nghệ công
nghiệp Bưu chính Viễn thông
(VNPT Technology)

17 Áo, Quần thương hiệu May 10
M Series

Tổng công ty May 10- Công ty cổ
phần

18 Phần mềm hợp đồng điện tử
FPT.eContract Công ty TNHH FPT IS

19 Giá kệ kho Công ty cổ phần Tập đoàn
Vinatech Việt Nam

20 Trà C2 Công ty TNHH URC Hà Nội

21 Thang máy cáp kéo Intec Công ty cổ phần Công nghệ điện
Nam Phương

22 Giải pháp nhà máy thông minh
3S iFACTORY Công ty cổ phần Công nghệ ITG

23 Máy tính Việt Nam dành cho
Bình dân học vụ số

Công ty cổ phần truyền thông và
máy tính Thánh Gióng

24 Cửa nhôm Eurowindow Công ty cổ phần Eurowindow

25 Cửa nhựa uPVC Công ty cổ phần Eurowindow

26 Quạt công nghiệp Công ty cổ phần Tập đoàn cơ điện
Phương Linh

27 Văn phòng phẩm Công ty cổ phần văn phòng phẩm
Hồng Hà

28 Dòng sản phẩm Dinh dưỡng Y
học Metacare

Công ty cổ phần Dinh dưỡng
Nutricare



29 Sản phẩm nhựa kỹ thuật và
khuôn mẫu Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

30 Giải pháp bảo vệ bản quyền nội
dung DRM

Công ty cổ phần truyền thông Đa
phương tiện Thủ Đô

31 Dịch vụ Truyền hình FPT Play Công ty cổ phần Viễn thông FPT-
Tập đoàn FPT

32 Giải pháp xác thực định danh
FPT eID Công ty TNHH FPT IS

33 Công nghệ chứng thực chữ ký
điện tử FPT.eSign Công ty TNHH FPT IS

34 Sữa và các sản phẩm từ sữa Công ty cổ phần sữa Ba Vì

35 Quạt điện Công ty TNHH MTV Quang điện
- Điện tử



DANH SÁCH
Top 10 Sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của UBND thành phố
Hà Nội)

STT Tên sản phẩm Thuộc doanh nghiệp Ghi
chú

1 Cáp trung thế Công ty cổ phần dây và cáp điện
Thượng Đình

2 Bồn tự hoại thế hệ mới Đại
Thành

Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn
Tân Á Đại Thành

3 Nền tảng quản trị doanh nghiệp
hợp nhất MISA AMIS Công ty cổ phần Misa

4 Ống hộp Inox trang trí Công ty TNHH Hoàng Vũ

5 Gốm sứ cao cấp Quang Vinh Công ty TNHH gốm sứ Quang
Vinh

6 Dịch lọc thận HD Plus Công ty TNHH B. Braun Việt Nam

7 Công nghệ trí tuệ nhân tạo
Akabot Công ty TNHH FPT IS

8 Giải pháp bảo mật
FPT.EagleEye Công ty TNHH FPT IS

9 Linh kiện cơ khí chính xác Công ty cổ phần công nghiệp JK
Việt Nam

10 Đèn LED chiếu sáng công
cộng

Công ty TNHH Một thành viên
Chiếu sáng và thiết bị đô thị
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